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Đảo Sơn Dương

Bãi tắm Thiên Cầm

Bãi tắm Thạch Hải

Bãi tắm Kỳ Ninh

Bãi tắm Kỳ Nam

hòn Oản
hòn Én

Cửa Nhượng

hòn Moồng

hòn Én

Đảo Sơn Dương

Bãi tắm Thiên Cầm

Bãi tắm Kỳ Ninh

hòn Oản
hòn Én

Cửa Nhượng

hòn Moồng

hòn Én

Đảo Sơn Dương

Bãi tắm Thiên Cầm

Bãi tắm Kỳ Ninh

Bãi tắm Kỳ Nam

hòn Oản
hòn Én

Cửa Nhượng

hòn Moồng

hòn Én

211,1

297,7

314,8

220,6

162,3

211,1

297,7

488,8

219,4

314,8

359,6220,6

222,4102,6

87,2

7,2

301,4

182,8

Đảo Sơn Dương

Bãi tắm Thiên Cầm

Bãi tắm Kỳ Ninh

Bãi tắm Kỳ Nam

hòn Oản
hòn Én

Cửa Nhượng

hòn Moồng

hòn Én

Đảo Sơn Dương

Bãi tắm Thiên Cầm

Bãi tắm Kỳ Ninh

hòn Oản
hòn Én

Cửa Nhượng

hòn Moồng

hòn Én

Đảo Sơn Dương

Bãi tắm Thiên Cầm

Bãi tắm Kỳ Ninh

Bãi tắm Kỳ Nam

hòn Oản
hòn Én

Cửa Nhượng

hòn Moồng

hòn Én

 đá Thạch Anh
Khu vực khai thác

TỶ LỆ  1 : 100 000
NGUỒN TÀI LIỆU

51'43"

105°03'10"

17°

49'18"

13' 10'' 23'10'' 33'10'' 43'10'' 53'10'' 13'10'' 23'10''

13' 10'' 23'10'' 33'10'' 43'10'' 53'10'' 13'10'' 23'10''

1'43"

11'43"

21'43"

31'43"

41'43"

51'43"

49'18"

1'43"

11'43"

21'43"

31'43"

41'43"

18°

18°

105°03'10" 106°3'10" 106°33'10"

18°

18°

17°

106°33'10"106°3'10"

SƠ ĐỒ VỊ TRÍ

C
Ộ

N
G

H
O

À

XÃ

HỘI CHỦ
NGHĨA

VI
ỆT

N
A

M

B

- Số liệu được điều tra khoanh vẽ trên cơ sở nhu cầu sử dụng đất của các ngành, các huyện đến năm 2025

ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

ĐẤT NÔNG NGHIỆP

TỈNH HÀ TĨNH

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CQP

CAN
CAN

CQP

Mã HT

Mã HT

QUY HOẠCHTÊN KÝ HIỆU

LUA

CLN

NKH

ONT

ODT

TSC
TSC

ODT

ONT

Mã HT

NKH

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Đất trồng cây lâu năm

Đất nông nghiệp khác

LMU

Đất làm muối

Đất ở nông thôn

Đất ở đô thị

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

Đất quốc phòng

Đất an ninh

SKX

DTL
DTL

DGT

SKC

DKV

DSH

SKX

SKC

Mã HT

DDT
DDT

DSH

DKV

DGT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

KÝ HIỆU

DYT

DGD

DTT

SKK

SKN
SKN

SKK

DTT

DGD

DYT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

DVH
DVH

Mã HT

TMD
TMD

Mã HT

DCH

DBV

DNL
DNL

DBV

DCH

Mã HT

Mã HT

Mã HT

DRA
DRA

Mã HT

Đất xây dựng cơ sở văn hoá

Đất xây dựng cơ sở y tế

Đất khu công nghiệp

Đất cụm công nghiệp

Đất thương mại, dịch vụ

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, 
 làm đồ gốm

Đất giao thông

Đất thuỷ lợi

Đất sinh hoạt cộng đồng

Đất công trình bưu chính viễn thông

Đất chợ

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DCS

TÊN KÝ HIỆU

TIN

NTD

SON

MNC

PNK
PNK

MNC

NTD

TIN

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

TON
TON

Mã HT

BCS

Đất cơ sở tôn giáo

Đất cơ sở tín ngưỡng

Đất nghĩa trang, nghĩa địa, 
nhà tang lễ, nhà hoả táng

Đất có mặt nước chuyên dùng

Đất phi nông nghiệp khác

Đất bằng chưa sử dụng

Đất đồi núi chưa sử dụng

Cầu, cống

Địa giới hành chính tỉnh

Địa giới hành chính huyện

Địa giới hành chính xã

125,1

núi Cao Vọng

Điểm độ cao

Tên núi

Sông, suối, hồ, ao

Kênh, mương

Bình độ cơ bản

100

Bưu điện; Bệnh viện, trạm y tế

Trường học; Sân vận động

Đất có di tích lịch sử - văn hoá

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

Đất công trình năng lượng

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

Đường sắt

Đình,chùa,miếu,đền; Nhà thờ

Đường đê

Biên giới quốc gia

CAN

CQP

Mã HT

Mã HT

TSC

ODT

ONT

Mã HT

NKH

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

KÝ HIỆU

CẤP TỈNH XÁC ĐỊNH/CẤP TRÊN 

PHÂN BỔ

HIỆN TRẠNG

SKX

DTL

SKC

Mã HT

DDT

DSH

DKV

DGT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

SKN

SKK

DTT

DGD

DYT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

DVH

Mã HT

TMD

Mã HT

DNL

DBV

DCH

Mã HT

Mã HT

Mã HT

DRA

Mã HT

PNK

MNC

NTD

TIN

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

TON

Mã HT

Bình độ cái và ghi chú 
 độ cao bình độ

Đất trồng cây hàng năm khác
HNK

RSX

RPH

Đất rừng sản xuất là 

Đất rừng phòng hộ 

Đất xây dựng cơ sở 
 giáo dục và đào tạo

Đất xây dựng cơ sở 
 thể dục thể thao

QUY HOẠCHTÊN KÝ HIỆU

KÝ HIỆU

CẤP TỈNH XÁC ĐỊNH/CẤP TRÊN 

PHÂN BỔ

HIỆN TRẠNG
QUY HOẠCH

TÊN KÝ HIỆU

KÝ HIỆU

HIỆN TRẠNG

Đất trồng lúa 

Đường quốc lộ, tên đường

Đường tỉnh lộ, tên đường

Đường liên xã

Đường huyện lộ

1A 1A

TL26 TL26

CHÚ DẪN

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

HNK HNK

CLN CLN

NTS
NTS

Mã HT

Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS

Mã HT

Đất rừng đặc dụng RDD

RSX RSX
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hµ tÜnh

NghÖ An

qu¶ng B×nh

Qu¶ng TrÞ

l ¹ n g  s ¬ n

l a i  c h © u

s¬ n  l a

               

                          
            
       
  

                                  

                                  

b¾c ninh

h¶i d­¬ng

Nam ®Þnh   

cµ mau

b¹c liªu

b×nh d­¬ng

b×nh ph­íc

Qu¶ng Nam

tp. §µ N½ng

Kiªn Giang

C¨m Pu Chia

100  59'18"

23
27'25"

8

30'44"

100  59'48"

8

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

102 103 104 105 106 107 108 109 110

102 103 104 106 107 108 109 110

L

µ

o

 
 

tp. hå chÝ minh

bÕn tre

tiÒn giang

VÜnh long

trµ vinh

cÇn th¬

sãc tr¨ng

®ång nai

b×nh thuËn

lµo cai

hµ giang
cao b»ng

b¾c c¹n

tuyªn quang

yªn b¸i
th¸i nguyªn

phó thä

VÜnh phóc

Hßa b×nh

b¾c giang

Qu¶ng Ninh

H¶i phßngHµ T©y

h­ng yªn

Th¸i b×nhHµ nam

Ninh B×nh

Thanh hãa

Thõa Thiªn-HuÕ

B×nh ®Þnh

phó yªn

kh¸nh hoµ

ninh thuËn

t©y ninh

Bµ rÞa-vòng tµu
long an

®ång Th¸p

an Giang

Trung      quèc

t h ¸ i   l a n

phn«m pªnh

viªng ch¨n

thµ khÑc

xiªng kho¶ng

x¨m n­a

viªng ch¨n

p¾c xª

xtong t¬ rong

phn«m pªnh

7

6

7

30'44"
6

111 112 113 114
115

111 112 113 114 115

116

116

23
27'25"

h¶i  Nam

- Địa giới hành chính: Theo bản đồ địa giới 364 tỉnh Hà Tĩnh; các xã sát nhập địa giới hành chính theo Nghị quyết số 162/NQ-HĐND ngày 20/8/2019 của HĐND tỉnh

Khu lưu niệm; Ngọn Hải Đăng

Cảng biển; Bãi tắm

UBND cấp tỉnh; UBND cấp huyện
UBND cấp xã

Đập thuỷ lợi

- Nền bản đồ: Sử dụng nền bản đồ hiện trạng sử dụng đất theo tài liệu kiểm kê đất đai năm 2019 tỉnh Hà Tĩnh, được cập nhật bổ sung biến động đến ngày 31/12/2020

82,10%

16,45%

1,45%

Đảo Sơn Dương

Bãi tắm Thiên Cầm

Bãi tắm Thạch Hải

Bãi tắm Kỳ Ninh

Bãi tắm Kỳ Nam

hòn Oản
hòn Én

Cửa Nhượng

hòn Moồng

hòn Én

Bãi tắm Xuân Thành

Bãi tắm Xuân Hải

XÁC ĐỊNH BỔ SUNG XÁC ĐỊNH BỔ SUNG

ĐƠN VỊ TƯ VẤN

TỈNH NGHỆ AN

DIỆN TÍCH, CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2025 BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT

VÀ KỸ THUẬT ĐỊA CHÍNH

GIÁM ĐỐCCHỦ TỊCH GIÁM ĐỐC

Bãi tắm Xuân Hải

Bãi tắm Xuân Thành

Đảo Sơn Dương

Bãi tắm Thiên Cầm

Bãi tắm Kỳ Ninh

hòn Oản
hòn Én

Cửa Nhượng

hòn Moồng

hòn Én

Đảo Sơn Dương

Bãi tắm Thiên Cầm

Bãi tắm Kỳ Ninh

Bãi tắm Kỳ Nam

hòn Oản
hòn Én

Cửa Nhượng

hòn Moồng

hòn Én

8.711,0 ha

0

0

105

Bãi tắm Xuân Thành

0,2

2,8

ODT

LUA

Bãi tắm Xuân Hải

núi Hàm Sơn

Đảo Sơn Dương

Bãi tắm Thiên Cầm

Bãi tắm Kỳ Ninh

Bãi tắm Kỳ Nam

hòn Oản
hòn Én

Cửa Nhượng

hòn Moồng

hòn Én

Đảo Sơn Dương

Bãi tắm Thiên Cầm

Bãi tắm Kỳ Ninh

hòn Oản
hòn Én

Cửa Nhượng

hòn Moồng

hòn Én

Đảo Sơn Dương

Bãi tắm Thiên Cầm

Bãi tắm Kỳ Ninh

Bãi tắm Kỳ Nam

hòn Oản
hòn Én

Cửa Nhượng

hòn Moồng

hòn Én

Bãi tắm Xuân HảiBãi tắm Xuân HảiBãi tắm Xuân Hải

100,8

492,0

292,3

595,2

515,0

294,2

323,2

138,5

106,9

376,1

146,8

176,6

93,6

213,5

54,1

271,9

203,7

382,3

18,0

33,1

132,5

78,6

126,4

137,8

96,3

61,8

73,8

156,7

274,6

151,3

71,7

180,3

93,5

43,3

212,2

27,2

22,3

62,2

92,6

84,4

67,5

92,4

77,4

273,7

154,2
66,7

94,6

191,6

256,2

77,6

262,2

276,8

105,6

357,1

121,5

74,3

147,1

200,4

227,7

262,8

552,6
321,0

211,1

324,1

402,4

463,8

245,7

137,1

156,8

115,2

79,2

55,6

205,1

72,1

86,3

1107,5

196,9

291,9

751,8

204,0

1054,8

1253,8

313,6

924,4

128,6

164,9
271,8

558,6

174,3

150,5

105,4

66,6

41,4

130,2

80,6

23,0

895,0

603,0

593,3

294,5

464,9

384,7

856,5

144,1

242,3

115,9

225,8

262,3

155,6

152,5

171,0

213,4

132,4

186,5

297,1

536,2

305,7

151,8

183,4

69,0

69,0

245,1

274,5

174,3

152,2

23,0
166,2

22,4

108,4

166,9

106,1

184,5

180,8

146,4

163,2

223,7

162,0

220,8

68,7

125,4

211,3

186,5

165,0

126,9

200,3

252,5

157,9

170,3

156,0

308,5

226,6

338.0

83,2

207,5

164,2

87,4

142,7
220,5

126,2

211,1

297,7

314,8

220,6

162,3

211,1

297,7

488,8

219,4

314,8

359,6220,6

222,4102,6

núi Chùa Bống

núi Hàm Sơn

núi Mồng Gà

198,1 23,1

87,6

22,4

41,6
33,2

105,5

12,4

2,3

26,8
83,5

293,3

297,8

73,9

189,1

437,5

153,5
357,8

422,4

322,8

3,8

101,5

142,0

3,3

175,4

68,8

187,4

36,0

197,2

126,2

86,2 141,6

2,3

182,9

147,6

33,7

126,8

62,1

236,7

63,7

36,2

60,4

54,4

2,2

BỘ TRƯỞNG

TỈNH QUẢNG BÌNH

BẢN ĐỒ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 2021 - 2025
CỦA TỈNH HÀ TĨNH

N
Ư

Ớ
C
 C

H
D

C
N

D
 L

À
O

(Tổng diện tích tự nhiên: 599.445,0 ha) 

98.616,0 ha

492.118,0 ha

Ngày        tháng        năm Ngày        tháng        năm Ngày        tháng        năm Ngày        tháng        năm 

NTD
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Ý
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km

TP-

ONT NKH
SKN

CẢNG VŨNG ÁNG

CẢNG SƠN DƯƠNG

CẢNG VŨNG ÁNG

CẢNG SƠN DƯƠNG

xã Cẩm Nhượng

CẢNG VŨNG ÁNG

CẢNG SƠN DƯƠNG

xã Thạch Xuân

xã Ngọc Sơn

xã Thạch Ngọc

xã Việt Tiến

xã Thạch Liên

xã Thạch Kênh

xã Thạch Sơn

xã Nam Điền

ĐẬP KHE GIAO

HỒ BỘC NGUYÊN

HỒ ĐẬP BÚN

SÔNG VÁCH NAM

K
Ê
N

H
 N
1

xã Lưu Vĩnh Sơn

xã Thạch Long

Cầu Nga

Cầu Già

Cầu Cày

HUYỆN THẠCH HÀ

 xã Thạch Hải

  xã Thạch Trị

  xã Thạch Lạc

  xã Thạch Văn

xã Thạch Khê

xã Đỉnh Bàn

  xã Tượng Sơn

  xã Thạch Thắng

R
anh giớ

i quy hoạch m
ỏ sắt T

hạch K
hê

HUYỆN THẠCH HÀ

  xã Thạch Hội

CẢNG VŨNG ÁNG

CẢNG SƠN DƯƠNG

CẢNG VŨNG ÁNG

CẢNG SƠN DƯƠNG

KCN Formosa

P. Hưng Trí

xã Kỳ Hoa

P. Kỳ Trinh

xã Kỳ Hà

xã Kỳ Ninh

xã Kỳ Lợi

P. Kỳ Thịnh

P. Kỳ Long

P. Kỳ Liên

xã Kỳ Nam

Sô
ng
 V
ĩn
h

Sô
ng
 Q

uy
ền

HỒ 
TÀU VOI

sông Nhà Lê

Khu bảo tồn thiên nhiên Kẽ Gỗ

núi Đá Trồng

núi Đá Đen
núi Sai Tiền

Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Hà Tĩnh

núi Động Châu

xã Kỳ Sơn

xã Lâm Hợp

xã Kỳ Thượng

xã Kỳ Lạc

xã Kỳ Tân

xã Kỳ Hảixã Kỳ Thư

xã Kỳ Châu

xã Kỳ Văn

xã Kỳ Trung

xã Kỳ Khang

xã Kỳ Đồng

xã Kỳ Giang
xã Kỳ Phú

xã Kỳ Tiến

xã Kỳ Phong

xã Kỳ Bắc

xã Kỳ Xuân

HUYỆN KỲ ANHH
Ồ
 K

Ẻ
 G

Ổ HỒ THƯỢNG TUY

HỒ SÔNG RÁC

xã Cẩm Thạch

xã Cẩm Mỹ

xã Cẩm Quan

xã Cẩm Minh

xã Cẩm Trung

xã Cẩm Thịnh

xã Cẩm Lĩnh

xã Cẩm Nhượng

xã Yên Hoà

xã Nam Phúc Thăng

xã Cẩm Dương

xã Cẩm Sơn

xã Cẩm Hưng

xã Cẩm Vịnh
xã Cẩm Bình
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